
STT CHỈ TIÊU ĐVT  NĂM 2026

A CHỈ TIÊU KINH TẾ

1
Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình 

quân hằng năm

2 Thu NSNN trên địa bàn (thu nội địa) % 10%

B CHỈ TIÊU XÃ HỘI

3 Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng
Triệu đồng/người/ 

tháng
6,1

4 Hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá % 95%

5 Khối phố đạt tiêu chuẩn khối phố văn hoá % 90%

6 Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều % 0,47%

7  Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế % 98,0%

8 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS % 100,0%

9 Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia

- Mầm non % 100%

- Tiểu học % 40%

- Trung học cơ sở % 66%

C CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

10 Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch % 100%

11
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ 

thống cấp nước tập trung
% 90%

12

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và Tỷ lệ 

hộ dân và chủ nguòn thải ký hợp đồng dịch vụ thu 

gom rác thải

% 100%

D CHỈ TIÊU AN NINH - QUỐC PHÒNG

13 Chỉ tiêu kêu gọi công dân nhập ngũ % 100%

14
Kết quả phường đạt chuẩn ANCT, đảm bảo 

TTATXH, ATGT, PCCC
đạt/ không đạt đạt

UBND PHƯỜNG ĐIỆN BÀN

GIAO CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI PHƯỜNG ĐIỆN BÀN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2026 của UBND phường Điện Bàn)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-02T14:22:19+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐIỆN BÀN<dienban@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-02T14:22:29+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐIỆN BÀN<dienban@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-02T14:22:37+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐIỆN BÀN<dienban@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-02T14:22:44+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐIỆN BÀN<dienban@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




